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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

1 Nguyễn Thị Ngọc Bích Nữ 20/02/2002 Kinh
Cần 

Thơ

Ấp Lộc Tân, xã Lộc Ninh, 

huyện Dương Minh Châu, 

tỉnh Tây Ninh

Cao 

đẳng

Giáo dục 

Mầm non

Trường Cao 

đẳng sư phạm 

Tây Ninh

Chuẩn đầu ra 

tương đương 

A2

Ứng dụng công 

nghệ thong tin 

cơ bản

Giáo viên 

Mầm non 

Trường Mẫu 

giáo Lộc 

Ninh

Trường 

Mẫu giáo 

Truông Mít

Giáo viên 

Mầm non 

hạng III

V.07.02.26 93,5

2 Hồ Thị Hồng Cẩm Nữ 10/06/1988 Kinh
Quảng 

Trị

Ấp Phước Bình, xã Phước 

Minh, huyện Dương Minh 

Châu, tỉnh Tây Ninh

Đại 

học

Giáo dục 

Mầm non

Trường Đại học 

Sư phạm Hà Nội
B A

Giáo viên 

Mầm non 

Trường 

Mầm non 

Phước Minh

Trường 

Mẫu giáo 

Lộc Ninh

Giáo viên 

Mầm non 

hạng III

V.07.02.26 85

3 Nguyễn Thị Minh Châu Nữ 29/10/2003 Kinh
TPHC

M

Ấp B4, xã Phước Minh, 

huyện Dương Minh Châu, 

tỉnh Tây Ninh

Cao 

đẳng

Giáo dục 

Mầm non

Trường Cao 

đẳng sư phạm 

Tây Ninh

Chuẩn đầu ra 

tương đương 

A2

Ứng dụng công 

nghệ thong tin 

cơ bản

Giáo viên 

Mầm non 

Trường 

Mầm non 

Phước Ninh

Trường 

Mầm non 

Phước 

Minh

Giáo viên 

Mầm non 

hạng III

V.07.02.26 87

4 Nguyễn Ngọc Chuyền Nữ 30/09/2003 Kinh
Tây 

Ninh

Tổ 4, ấp Thuận An, xã 

Truông Mít, huyện Dương 

Minh Châu, tỉnh Tây Ninh

Cao 

đẳng

Giáo dục 

Mầm non

Trường Cao 

đẳng sư phạm 

Tây Ninh

Chuẩn đầu ra 

tương đương 

A2

Ứng dụng công 

nghệ thong tin 

cơ bản

Giáo viên 

Mầm non 

Trường Mẫu 

giáo Truông 

Mít

Trường 

Mầm non 

Phước 

Minh

Giáo viên 

Mầm non 

hạng III

V.07.02.26 94

5 Lại Thị Hoài Hân Nữ 30/07/1999 Kinh
Tây 

Ninh

216A, ấp Thuận Tân, xã 

Truông Mít, huyện Dương 

Minh Châu, tỉnh Tây Ninh

Đại 

học

Giáo dục 

Mầm non

Trường Đại học

 Sài Gòn
Bậc 3

Ứng dụng công 

nghệ thong tin 

cơ bản

Giáo viên 

Mầm non 

Trường Mẫu 

giáo Truông 

Mít

Trường 

Mẫu giáo 

Lộc Ninh

Giáo viên 

Mầm non 

hạng III

V.07.02.26 94

6 Nguyễn Phùng Thuý Linh Nữ 18/02/2002 Kinh
TPHC

M

Ấp Phước Bình, xã Phước 

Minh, huyện Dương Minh 

Châu, tỉnh Tây Ninh

Cao 

đẳng

Giáo dục 

Mầm non

Trường Cao 

đẳng sư phạm 

Tây Ninh

Chuẩn đầu ra 

tương đương 

A2

Ứng dụng công 

nghệ thong tin 

cơ bản

Giáo viên 

Mầm non 

Trường Mẫu 

giáo Lộc 

Ninh

Trường 

Mầm non 

Phước 

Ninh

Giáo viên 

Mầm non 

hạng III

V.07.02.26 89,5

7 Huỳnh Ngọc My Nữ 07/01/2002 Kinh
Tây 

Ninh

Khu phố 7, Phường 3, thành 

phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

Cao 

đẳng

Giáo dục 

Mầm non

Trường Cao 

đẳng sư phạm 

Tây Ninh

Chuẩn đầu ra 

tương đương 

A2

Ứng dụng công 

nghệ thong tin 

cơ bản

Giáo viên 

Mầm non 

Trường 

Mầm non 

Hướng 

Dương

Trường 

Mầm non 

Xã Phan

Giáo viên 

Mầm non 

hạng III

V.07.02.26 90,5

8 Mai Thanh Ngân Nữ 18/05/2003 Kinh
Tây 

Ninh

Khu phố Hiệp Thạnh, 

Phường Hiệp Ninh, Thành 

phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

Cao 

đẳng

Giáo dục 

Mầm non

Trường Cao 

đẳng sư phạm 

Tây Ninh

Chuẩn đầu ra 

tương đương 

A2

Ứng dụng công 

nghệ thong tin 

cơ bản

Giáo viên 

Mầm non 

Trường 

Mầm non 

Hướng 

Dương

Trường 

Mầm non 

Xã Phan

Giáo viên 

Mầm non 

hạng III

V.07.02.26 89,5

9 Huỳnh Trần Tâm Nhi Nữ 28/01/2002 Kinh
Tây 

Ninh

105 Huỳnh Tấn Phát, khu 

phố Hiệp Bình, phường Hiệp 

Ninh, Thành phố Tây Ninh, 

tỉnh Tây Ninh

Cao 

đẳng

Giáo dục 

Mầm non

Trường Cao 

đẳng sư phạm 

Tây Ninh

Bậc 3

Ứng dụng công 

nghệ thong tin 

cơ bản

Giáo viên 

Mầm non 

Trường 

Mầm non 

Hướng 

Dương

Trường 

Mầm non 

Xã Phan

Giáo viên 

Mầm non 

hạng III

V.07.02.26 93,5

10 Nguyễn Thị Kim Thúy Nữ 01/08/2002 Kinh
Tây 

Ninh

Số 10, tổ 16, ấp Lộc Trung, 

xã Lộc Ninh, huyện Dương 

Minh Châu, tỉnh Tây Ninh

Cao 

đẳng

Giáo dục 

Mầm non

Trường Cao 

đẳng sư phạm 

Tây Ninh

Chuẩn đầu ra 

tương đương 

A2

Ứng dụng công 

nghệ thong tin 

cơ bản

Giáo viên 

Mầm non 

Trường Mẫu 

giáo Truông 

Mít

Trường 

Mầm non 

Phước 

Minh

Giáo viên 

Mầm non 

hạng III

V.07.02.26 89

11 Nguyễn Thị Kim Thủy Nữ 24/04/1981 Kinh
Vĩnh 

Long

Tổ 5, Khu phố 1, Thị trấn 

Dương Minh Châu, huyện 

Dương Minh Châu, tỉnh Tây 

Ninh

Cao 

đẳng

Giáo dục 

Mầm non

Trường Cao 

đẳng sư phạm 

Trung ương TP. 

Hồ Chí Minh

B A
Giáo viên 

Mầm non 

Trường 

Mầm non 

20-11

Trường 

Mầm non 

Suối Đá

Giáo viên 

Mầm non 

hạng III

V.07.02.26 74

12 Nguyễn Thị Ngọc Trang Nữ 05/01/2001 Kinh Bến Tre

Tổ 1, ấp Phước Lợi 2, xã 

Suối Đá, huyện Dương Minh 

Châu, tỉnh Tây Ninh

Cao 

đẳng

Giáo dục 

Mầm non

Trường Cao 

đẳng Đại Việt 

Sài Gòn

Chứng nhận 

CEFR A2

Ứng dụng văn 

phòng nâng cao

Giáo viên 

Mầm non 

Trường 

Mầm non 

20-11

Trường 

Mầm non 

Xã Phan

Giáo viên 

Mầm non 

hạng III

V.07.02.26 79

DANH SÁCH CÔNG NHẬN KẾT QUẢ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

NĂM 2024 CỦA UBND HUYỆN DƯƠNG MINH CHÂU (NGUYỆN VỌNG 1)

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-SNV ngày         /        /2025 của Sở Nội vụ)

UBND TỈNH TÂY NINH

SỞ NỘI VỤ

TT Họ và tên
Quê 

quán
Hộ khẩu thường trú

Trình 

độ
Chuyên 

ngành

Đơn vị dự tuyển

Giới 

tính

Ngày, tháng, 

năm sinh

Dân 

tộc
Trường đào tạo Ngoại ngữ Tin học Ưu tiên Ghi chú

I. TRÚNG TUYỂN: 29 TRƯỜNG HỢP

Chứng chỉ
Vị trí tuyển 

dụng

Chức 

danh nghề 

nghiệp

Mã số

Điểm 

ưu 

tiên

Tổng 

số điểm



2

Nguyện 

vọng

 1

Nguyện 

vọng

 2

TT Họ và tên
Quê 

quán
Hộ khẩu thường trú

Trình 

độ
Chuyên 

ngành

Đơn vị dự tuyển

Giới 

tính

Ngày, tháng, 

năm sinh

Dân 

tộc
Trường đào tạo Ngoại ngữ Tin học Ưu tiên Ghi chúChứng chỉ

Vị trí tuyển 

dụng

Chức 

danh nghề 

nghiệp

Mã số

Điểm 

ưu 

tiên

Tổng 

số điểm

13 Nguyễn Thanh Trúc Nữ 03/11/2003 Kinh
Phú 

Yên

Ấp B2, xã Phước Minh, 

huyện Dương Minh Châu, 

tỉnh Tây Ninh

Cao 

đẳng

Giáo dục 

Mầm non

Trường Cao 

đẳng sư phạm 

Tây Ninh

Chuẩn đầu ra 

tương đương 

A2

Ứng dụng công 

nghệ thong tin 

cơ bản

Giáo viên 

Mầm non 

Trường 

Mầm non 

Phước Minh

Trường 

Mầm non 

Phước 

Ninh

Giáo viên 

Mầm non 

hạng III

V.07.02.26 97,5

14 Đinh Thị Thanh Vi Nữ 24/01/2002 Kinh
Bình 

Dương

Ấp Tân Định 2, xã Suối Đá, 

huyện Dương Minh Châu, 

tỉnh Tây Ninh

Cao 

đẳng

Giáo dục 

Mầm non

Trường Cao 

đẳng sư phạm 

Tây Ninh

Chuẩn đầu ra 

tương đương 

A2

Ứng dụng công 

nghệ thong tin 

cơ bản

Giáo viên 

Mầm non 

Trường 

Mầm non 

20-11

Trường 

Mầm non 

Phước 

Ninh

Giáo viên 

Mầm non 

hạng III

V.07.02.26 91,5

15 Phan Thị Hải Yến Nữ 9/9/1992 Kinh
Long 

An

ấp Trường Lộc, xã Trường 

Tây, Thị xã Hoà Thành, tỉnh 

Tây Ninh

Đại 

học

Giáo dục 

Mầm non

Trường Đại học 

Sư phạm Hà Nội
B A

Giáo viên 

Mầm non 

Trường 

Mầm non 

Hướng 

Dương

Trường 

Mẫu giáo 

Chà là

Giáo viên 

Mầm non 

hạng III

V.07.02.26 82,5

16 Lê Nguyễn Vân Anh Nữ 16/11/1996 Kinh
Tây 

Ninh

Ấp Thuận An, xã Truông 

Mít, huyện Dương Minh 

Châu, tỉnh Tây Ninh

Đại 

học

Giáo dục 

tiểu học

Trường Đại học 

sư phạm TP. Hồ 

Chí Minh

Bậc 3

Ứng dụng công 

nghệ thong tin 

cơ bản

Giáo viên 

dạy lớp

Trường Tiểu 

học Truông 

Mít B

Trường 

Tiểu học 

Lộc Ninh

Giáo viên 

Tiểu học 

hạng III

V07.03.29 95

17 Nguyễn Ngọc Mỹ Diện Nữ 14/10/2002 Kinh
Tây 

Ninh

Xã Phan, huyện Dương Minh 

Châu, tỉnh Tây Ninh

Đại 

học 

Giáo dục 

tiểu học

Trường Đại học 

sư phạm TP. Hồ 

Chí Minh

Chứng chỉ 

quốc té tương 

đương B1

Ứng dụng công 

nghệ thong tin 

cơ bản

Giáo viên 

dạy lớp

Trường Tiểu 

học Truông 

Mít B

Trường 

Tiểu học 

Lộc Ninh

Giáo viên 

Tiểu học 

hạng III

V07.03.29 94

18 Trần Yến Nhi Nữ 30/11/1999 Kinh
Tây 

Ninh

Tổ 4, Khu phố 1, Thị trấn 

Dương Minh Châu, tỉnh Tây 

Ninh

Đại 

học 

Giáo dục 

tiểu học

Trường Đại học 

Đà Lạt

Tiếng Anh 

thực hành 

trình độ B

Ứng dụng công 

nghệ thong tin 

cơ bản

Giáo viên 

dạy lớp

Trường Tiểu 

học Phước 

Minh A

Trường 

Tiểu học 

Lộc Ninh

Giáo viên 

Tiểu học 

hạng III

V07.03.29 83

19 Chung Quốc Thành Nữ 13/01/1986 Kinh
Tây 

Ninh

83/2A, Phường Long Thành 

Trung, Thị xã Hoà Thành, 

tỉnh Tây Ninh

Đại 

học 

Sư phạm 

Ngữ Văn

Trường Đại học 

sư phạm Hà Nội
B B

Giáo viên 

dạy lớp

Trường Tiểu 

học Lộc 

Ninh

Trường 

Tiểu học 

Truông 

Mít B

Giáo viên 

Tiểu học 

hạng III

V07.03.29 95

20 Lưu Thị Tuyết Linh Nữ 19/04/2002 Hoa
Trung 

Quốc

39D Ngô Nhân Tịnh, Phường 

1, Quận 6, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Đại 

học 

Giáo dục 

thể chất

Trường Đại học 

sư phạm TP. Hồ 

Chí Minh

Tiếng Anh 

tương đương 

B1

Ứng dụng công 

nghệ thong tin 

cơ bản

Dân tộc 

Hoa

Giáo viên 

GDTC

Trường Tiểu 

học Phước 

Minh B

Giáo viên 

Tiểu học 

hạng III

V07.03.29 5 96

21 Đặng Thị Thuỳ Dung Nữ 16/09/1998 Kinh
An 

Giang

1A Quốc lộ 22B, Khu phố 

Hiệp Hoà, phường Hiệp Tân, 

Thị xã Hoà Thành, tỉnh Tây 

Ninh

Đại 

học 

Ngôn ngữ 

Anh 

Trường Đại học 

Mở Thành phố 

Hồ Chí Minh

Chứng chỉ 

NVSP cấp 

tiểu học

Ứng dụng công 

nghệ thong tin 

cơ bản

Giáo viên 

Tiếng Anh

Trường Tiểu 

học Cầu 

Khởi A

Trường 

Tiểu học 

Suối Đá B

Giáo viên 

Tiểu học 

hạng III

V07.03.29 80,5

22 Nguyễn Thị Diệu Hiền Nữ 14/08/1990 Kinh
Tây 

Ninh

Ấp Gò Cát, xã Tân Phong, 

huyện Tân Biên, tỉnh Tây 

Ninh

Đại 

học 

Sư phạm 

Tiếng Anh

Trường Đại học

 Sài Gòn
A

Con của 

người 

hưởng 

chính 

sách như 

thương 

binh

Giáo viên 

Tiếng Anh

Trường Tiểu 

học Suối Đá 

B

Trường 

Tiểu học 

Phước 

Ninh

Giáo viên 

Tiểu học 

hạng III

V07.03.29 5 87

23 Nguyễn Thị Diễm Hương Nữ 08/05/1997 Kinh
Trà 

Vinh

Số 3, tổ 5, ấp Phước Lợi 2, 

xã Suối Đá, huyện Dương 

Minh Châu, tỉnh Tây Ninh

Đại 

học 

Sư phạm 

Tiếng Anh

Trường Đại học 

Đồng Tháp
B2

Ứng dụng công 

nghệ thong tin 

cơ bản

Giáo viên 

Tiếng Anh

Trường Tiểu 

học Phước 

Ninh

Trường 

Tiểu học 

Suối Đá B

Giáo viên 

Tiểu học 

hạng III

V07.03.29 74,5

24 Cao Phương Thảo Nữ 11/05/1988 Kinh
Tây 

Ninh

65 Hẻm 48 CMT8, khu phố 

3, Phường 3, Thành phố Tây 

Ninh, tỉnh Tây Ninh

Đại 

học 

Tiếng 

Anh sư 

phạm

Trường Đại học 

Ngoại ngữ
B

Giáo viên 

Tiếng Anh

Trường Tiểu 

học Lộc 

Ninh

Trường 

Tiểu học 

Phước 

Ninh

Giáo viên 

Tiểu học 

hạng III

V07.03.29 52

25 Đinh Thanh Phương Nam 15/04/2002 Kinh
Tây 

Ninh

Số 89, Khu phố 4, Thị trấn 

Dương Minh Châu, huyện 

Dương Minh Châu, tỉnh Tây 

Ninh

Đại 

học
Hóa học

Trường Đại học 

sư phạm TP. Hồ 

Chí Minh

Tiếng Anh 

bậc 4

Ứng dụng công 

nghệ thong tin 

cơ bản

Giáo viên 

Hóa học

Trường

THCS Thị 

trấn

Giáo viên 

THCS 

hạng III 

V.07.04.32 58

26 Lưu Thị Lài Nữ 19/12/1990 Kinh Bến Tre

047/ATH, Khu phố An 

Thạnh, Thị trấn Tiệm Tôm, 

huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre

Đại 

học

Sư phạm 

Vật lý

Trường Đại học 

sư phạm TP. Hồ 

Chí Minh

B A
Giáo viên 

Vật lý

Trường

THCS Lộc 

Ninh

THCS 

Truông Mít

Giáo viên 

THCS 

hạng III 

V.07.04.32 74



3

Nguyện 
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TT Họ và tên
Quê 

quán
Hộ khẩu thường trú

Trình 

độ
Chuyên 

ngành

Đơn vị dự tuyển

Giới 

tính

Ngày, tháng, 

năm sinh

Dân 
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Điểm 

ưu 

tiên

Tổng 

số điểm

27 Nguyễn Thị Thúy Trang Nữ 3/21/1995 Kinh
Bình 

Định

Tố 4, khu phố Trung Lương, 

phường Bồng Sơn, Thị xã 

Hoài Nhơn, Thị xã Hoài 

Nhơn, tỉnh Bình Định

Đại 

học

Công 

nghệ 

thông tin

Trường Đại học 

khoa học tự 

nhiên

Tiếng Anh 

bậc 3

Giáo viên 

Tin học

Trường

THCS Thị 

trấn

Giáo viên 

THCS 

hạng III 

V.07.04.32 73

28 Nguyễn Hữu Lộc Nam 12/03/1998 Kinh
Tây 

Ninh

27/3B Trường Phước, xã 

Trường Tây, Thị xã Hoà 

Thành, tỉnh Tây Ninh

Đại 

học
Tiếng Anh

Trường Đại học 

sư phạm Đồng 

Tháp

Ứng dụng công 

nghệ thong tin 

cơ bản

Giáo viên 

Tiếng Anh

Trường

THCS 

Phước Minh

Giáo viên 

THCS 

hạng III 

V.07.04.32 85,5

29 Huỳnh Nguyễn Bảo Trân Nữ 19/07/1996 Kinh
Tây 

Ninh

Số 25, Tổ 10, Ấp Bình Linh, 

xã Chà Là, huyện Dương 

Minh Châu, tỉnh Tây Ninh

Trung 

cấp
Y sĩ

Trường Trung 

cấp Y tế Tây 

Ninh

B

Ứng dụng công 

nghệ thong tin 

cơ bản

 Nhân viên 

Y tế 

Trường 

THCS Cầu 

Khởi

Trường 

Tiểu học 

Cầu Khởi

Y sĩ hạng 

IV
V.08.03.07 90,5

1 Huỳnh Nguyễn Hoài Bảo Nam 30/11/1993 Kinh
Tây 

Ninh

Số 25, Tổ 10, Ấp Bình Linh, 

xã Chà Là, huyện Dương 

Minh Châu, tỉnh Tây Ninh

Đại 

học 

Giáo dục 

thể chất

Trường Đại học 

sư phạm TP. Hồ 

Chí Minh

B

Ứng dụng công 

nghệ thong tin 

cơ bản

Giáo viên 

GDTC

Trường Tiểu 

học Phước 

Minh B

Giáo viên 

Tiểu học 

hạng III

V07.03.29 83,5

2 Võ Thị Hiền Nữ 12/30/1982 Kinh
Tây 

Ninh

Áp Lộc Thuận, xã Lộc Ninh, 

huyện Dương Minh Châu, 

tỉnh Tây Ninh

Đại 

học

Tài chính - 

 Ngân 

hàng

Trường Đại học 

Ngân hàng 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

B A
Nhân viên 

Kế toán

Trường Mẫu 

giáo Lộc 

Ninh

Trường 

Tiểu học 

Lộc Ninh

Kế toán 

viên
06.031 26,5

3 Huỳnh Phúc Ngân Nữ 22/05/2002 Kinh
Tây 

Ninh

258 ĐT 784 ấp Thuận Tân, 

xã Truông Mít, huyện Dương 

Minh Châu, tỉnh Tây Ninh

Đại 

học 

Giáo dục 

tiểu học

Trường Đại học 

Cần Thơ
Bậc 3

Ứng dụng công 

nghệ thong tin 

cơ bản

Giáo viên 

dạy lớp

Trường Tiểu 

học Truông 

Mít B

Trường 

Tiểu học 

Lộc Ninh

Giáo viên 

Tiểu học 

hạng III

V07.03.29 87
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